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1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 3 giờ = … phút                              3 giờ 45 phút = ….. phút 

360 giây = … phút                                
 

 
 giờ = … phút 

10 thế kỉ =….. năm                            6000 năm = … thế kỉ  

b) 800cm = … dm                             7 m
2
68dm

2
 = … dm

2
 

 2 000 000m
2
 = … km

2 
                     4 km

2
400m

2
 =… m

2
  

c) 3 tấn =……… tạ ;                                        5 tấn 45 kg = ………….kg 

  
 

 
giờ =……..…  phút ;                                  

 

 
 phút = ……….. giây 

 50 m
2
40dm

2
 =… ……..dm

2
                    70000 cm

2 
= …………….m

2
 

 

2.  Một cửa hàng đã cửa hàng đã bán 1 tấn gạo nếp và gạo tẻ. Trong đó số gạo nếp bằng 
 

 
 

số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó đã bán bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?  

 

3. Tính diện tích hình H có kích thước như sau:      

       A 4cm        B          

                M 

 

 

                     

   8cm 

 

 

                 D       C   I 

        N 

     Hình H  

 

3cm 



4. Người ta trải trên mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài 4m và chiều rộng 2m một tấm 

khăn hoa hình thoi như hình vẽ dưới. Tính diện tích tấm khăn hoa.  

            4m 

  

     2m 

 

 

 

5. Một nền căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 4m. Người ta dùng 

các viên gạch hình vuông có cạnh 60cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch như thế để lát kín 

nền căn phòng? 

6. Tuổi trung bình cộng của cô giáo chủ nhiệm và 30 em học sinh lớp 4C là 12 tuổi. Nếu 

không kể cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình cộng của 30 em học sinh là 11 tuổi. Hỏi 

cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi? 

7. Một đội công nhân sửa đường hai ngày sửa được 9060m, biết ngày thứ nhất sửa hơn 

ngày thứ hai là 1812m. Hỏi mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu mét đường? 

8. Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 200m. Biết chiều dài hơn chiều rộng 

40m 

a) Tính diện tích thửa ruộng đó. 

b) Biết rằng cứ 1m
2
 thu hoạch được 55kg thóc. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu 

tấn thóc trên thửa ruộng đó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


